
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 5

THỰC ĐƠN TUẦN NHÓM NHÀ TRẺ

THỜI GIAN THỨ HAI
23-10-2023

THỨ BA
24-10-2023

THỨ TƯ
25-10-2023

THỨ NĂM
26-10-2023

THỨ SÁU
27-10-2023

Sáng

6-12th Bột óc heo nấm tuyết Bột cá hồi bí đỏ Bột thịt vịt sà lách Bột cua đồng rau muống Bột thịt bò củ cải

13-18th

Suop óc heo nấm tuyết Cháo cá hồi bí đỏ

Cháo thịt vịt sà lách Cháo cua đồng rau muống Cháo thịt bò củ cải

19-24th
&

25-36th
Miến vịt Bún riêu cua Phở bò

Bánh plan Yaourt Sữa chua uống cam Bánh plan Yaourt

Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids

Trưa

Mặn

Bột cá hú giá Bột thịt heo cải xanh Bột thịt bò hạt sen Bột cá điêu hồng cà chua Bột lươn khoai tây

Cháo cá hú giá Cháo thịt heo cải xanh Cháo thịt bò hạt sen Cháo cá điêu hồng cà chua Cháo lươn khoai tây

Cá hú kho nước dừa Đậu hủ tứ xuyên Thịt bò hầm hạt sen Cá điêu hồng sốt cà chua Lươn xào lăn

TC-BP

Canh Chua mực tươi Cải xanh cá thác lác Rong biển tôm tươi Bí xanh giò sống Suop sườn

Tráng
 miệng Nước ép ổi Táo Nước cam Lê Chuối cau

XẾ

Bột sườn non su hào Bột hải sản cà rốt Bột ếch đậu xanh Bột thịt heo cải ngọt Bột thịt gà củ dền

Cháo sườn non su hào
Suop hải sản cà rốt Cháo ếch đậu xanh

Cháo thịt heo cải ngọt Cháo thịt gà củ dền

Hủ tiếu sườn Bánh canh thịt heo Bánh mì phô mai xúc xích

Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids Sữa Findkost's Deli Kids
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THỰC ĐƠN TUẦN NHÓM MẪU GIÁO

THỜI GIAN THỨ HAI
23-10-2023

THỨ BA
24-10-2023

THỨ TƯ
25-10-2023

THỨ NĂM
26-10-2023

THỨ SÁU
27-10-2023

SÁNG

Suop óc heo nấm tuyết Bột cá hồi bí đỏ Miến vịt Bún riêu cua Phở bò

Bánh plan Yaourt Sữa chua uống cam Bánh plan Yaourt

Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi

TRƯA

Mặn Cá hú kho nước dừa Đậu hủ tứ xuyên Thịt bò hầm hạt sen Cá điêu hồng sốt cà chua Lươn xào lăn

SDD

TC-BP

Canh Chua mực tươi Cải xanh cá thác lác Rong biển tôm tươi Bí xanh giò sống Suop sườn

Tráng
 miệng Nước ép ổi Táo Nước cam Lê Chuối cau

XẾ

Hủ tiếu sườn Suop hải sản cà rốt Cháo ếch đậu xanh Bánh canh thịt heo Bánh mì 
phô mai xúc xích

Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi Sữa Ellac Multi
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BẾP ĂN TẬP THỂ

THỜI GIAN THỨ HAI
23-10-2023

THỨ BA
24-10-2023

THỨ TƯ
25-10-2023

THỨ NĂM
26-10-2023

THỨ SÁU
27-10-2023

SÁNG Bánh mì chả Suop Phở gà Nui Bún gạo xào

Trưa

Mặn Thịt gà chiên Tôm rang Thịt heo kho Trứng hấp Cá chiên

Canh Cải xanh Suop khoai tây Cải ngọt Rau bồ ngót Bí xanh



CÁC CÔNG TY CUNG CẤP THỰC PHẨM

STT Tên Cty Thực phẩm cung cấp

1 Hoa Đăng Gạo tẻ

2 Công ty TNHH thương mại Findkost's Sữa Findkost's Deli Kids

3 Công ty cổ phần SX - XNK thực phẩm Sài Gòn Sữa Ellac Multi

4 Công ty TNHH thực phẩm Ánh Hồng Bánh plan, sữa chua, sữa chua uống

5 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vegespring
Thịt gà, thịt vịt, trứng, cá, tôm, cua, mực, ếch, lươn, 
rau củ quả, trái cây, nui, mì, hủ tiếu, phở, bún, miến, 
các loại đậu, các loại bột, các loại gia vị, xúc xích.

6 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản Vissan Thịt heo, thịt bò, giò sống, chả lụa, gan heo, óc heo,
 chả giò, xương heo

7 Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam Sữa Oggi phát triển toàn diện

8 Cty Hoàng Minh Nước uống ion life

9 Công ty TNHH TM VHK - xưởng bánh Nhật Việt Bánh mì các loại

10 Công ty cổ phần Good Food For Life Sữa chua thanh trùng có đường


